
200 đề thi công chức cấp xã phường môn kiến thức chung  

Phần 6 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 76 

Câu 1: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

B  
A. 17 

B. 18 

C. 19 

D. 20 

Câu 2: Chọn Đáp án: đúng A  

A. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp 

với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định. 

B. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp 

với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do pháp luật định. 

C. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh 

tế đặc biệt do luật định. 

Câu 3: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ? B  

A. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 

B. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng. 

C. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. 

D. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát. 

Câu 4: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông 

dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp 

trở lên) được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung? Đáp án: B

B  
A. 0,10 

B. 0,15 



C. 0,20 

Câu 5: Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc nào dưới đây? A  

A. nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. 

B. nguyên tắc dân chủ, quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng. 

C. nguyên tắc tập thể 

Câu 6: Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết bao gồm? D  

A. Hương ước, quy ¬ước của thôn, tổ dân phố. 

B. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. 

C. Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. 

D. Tất cả Đáp án: trên 

Câu 7: Cán bộ, công chức cấp xã khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, được hưởng chế độ nào dưới đây? 

Đáp án: D D  

A. Được cấp tài liệu học tập; 

B. Được hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; 

C. Được hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập 

D. Tất cả chế độ trên 

Câu 8: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm bảy nghìn dân được 

bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND? C  

A. 25 

B. 30 

C. 35 

D. 40 

Câu 9: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày như thế nào? Đáp án: A A  

A. bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ 

chức chủ quản trực tiếp; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài 

của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ. 

B. bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, 

tổ chức chủ quản trực tiếp; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài 

của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ. 

C. bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ nghiêng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, 

tổ chức chủ quản trực tiếp; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài 

của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ. 

Câu 10: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể thì việc ký ban hành văn bản như thế nào?

A  
A. người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân 

công phụ trách. 

B. người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức được ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của 

người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

C. người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ 



chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu 

Câu 11: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm nào thì bị xử lý kỷ luật? D  

A. các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; 

B. những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị; 

C. vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ 

luật. 

D. Tất cả hành vi trên 

Câu 12: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân được bầu 

bao nhiêu đại biểu HĐND? D  

A. 15 

B. 17 

C. 19 

D. 21 

Câu 13: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án 

treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định 

kỷ luật? A  

A. buộc thôi việc. 

B. cách chức 

C. hạ bậc lương 

Câu 14: Đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 

là? A  

A. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán. 

B. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán. 

C. Trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán. 

D. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán. 

Câu 15: Ttrước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ 

ra quyết định nghỉ hưu. A  

A. 03 tháng 

B. 04 tháng 

C. 05 tháng 

D. 06 tháng 

Câu 16: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng 

phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh nào? A  

A. Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận 

B. Bí thư Chi bộ; Phó Bí thư chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố 

C. Phó Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận 

Câu 17: Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo có trên năm nghìn dân thì cứ thêm 

hai nghìn năm trăm dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu. 

HĐND? B  

A. 25 



B. 30 

C. 35 

D. 40 

Câu 18: Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp nào dưới đây:

A  
A. Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý; 02 năm liên tiếp không 

hoàn thành nhiệm vụ 

B. Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý; 02 năm không hoàn thành 

nhiệm vụ 

C. Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng ; 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 19: Đâu là hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn? D  

A. Không thực hiện hoặc làm trái các quy định về thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

B. Trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

C. Bao che, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan 

đến việc thực hiện dân chủ ở cấp xã. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cấp xã để xâm phạm an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân. 

D. Tất cả hành vi trên 

Câu 20: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương 

mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào? C  

A. Bãi nhiệm 

B. Miễn nhiệm 

C. Buộc thôi việc 

Câu 21: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của 

Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp A  

A. phạm tội quả tang 

B. phạm tội đặc biệt nghiêm trọng 

C. phạm tội phản bội tổ quốc 

Câu 22: Việc phân cấp cho cho chính quyền địa phương được quy định trong văn bản nào của cơ quan 

nhà nước phân cấp A  

A. văn bản quy phạm pháp luật 

B. Văn bản hành chính 

C. văn bản luật 

Câu 23: Hội đồng nhân dân họp mỗi năm mấy kỳ B  

A. hai kỳ. 

B. ít nhất hai kỳ. 

C. ít nhất một kỳ 

Câu 24: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường 

hợp Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào? B  

A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 



C. Cách chức. 

D. Buộc thôi việc. 

Câu 25: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã? Đáp án: C C  

A. Chủ tịch UBND cấp huyên 

B. UBND cấp huyện 

C. HĐND cấp xã 

D. Chủ tịch HĐND cấp xã 

Câu 26: Chọn Đáp án: đúng A  

A. Trước 06 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông 

báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu. 

B. Trước 12 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông 

báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 06 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu. 

C. Trước 06 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông 

báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 02 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu. 

Câu 27: Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, 

con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được 

cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 thi tuyển công chức cấp xã? A  

A. 5 điểm 

B. 6 điểm 

C. 7 điểm 

D. 7,5 điểm 

Câu 28: Công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, 

vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều, kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian tập sự được 

hưởng bao nhiêu phần trăm bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo D  

A. 80% 

B. 85% 

C. 90% 

D. 100% 

Câu 29: Chọn Đáp án: đúng C  

A. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm 

đất liền, vùng biển và vùng trời. 

B. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải 

đảo, vùng biển và vùng trời. 

C. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. 

Câu 30: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức có 

đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên? B  

A. 03 


